
.
T
—

én:é 12viÏ nhôm xNhãn v

Nystatin
100.000

Đ,V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU.

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU.

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU.

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

N
y
s
t
a
t
i
n

100.000
IU.

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Să 6 SX:..........

Nystatin
100.000

Đ.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

1U

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystati
100.000

IU

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

C
T
C
P
D
T
W
.

MEDIPLANTE'

Nystati
100.000

1

3
1
2

Z
\
q
Q

t
<p
m

o
|}B
e

©<5

                    

 

M
O

MO4
LON.

"98
810j8419|JB9|P880|2U98

Á|Inj8J95P
8
9

|
“
w
a
u
p
j
t
y
9

40Y
e
e
joìnGdaa3i

ˆP990|309)0jØ9)OuiBog
‘
s
U
O
R
e
U
L
O
}
L
}

29410PUB
|
v
o
n
e
A
s
i
u
j
U
p
e

‘eBvs0p
*9UOj82|pUJ92)G2

'8UOI)#9IPu|

 
 
 

100.000 IU

1 blister x 12 vaginal tablets

LOADJou Ba

Nystatin

an dau
Đ
N
Ọ
n
2
Ó
/
G
Đ
N
Q
H
X

“0,06 19099
pl
u

'BuợsYU
ULE

“Gin V20 9G
:ượnhoệg

L

 

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU.

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð.V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

Ð,V.Q.T

C
T
C
P
D
T
W

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nystatin
100.000

IU

M
E
D
I
P
L
A
N
T
E
X

Nhãn hộp 1 vỉ nhôm xé x 12 viên:

“Bunp
8uppBunny

21Bua2
p
UX

2
8
M

UI]
8U]989

eA
B
u
n
p
nạJ|"

u
p
1
2
0
2
“quịp

J
2
u
o
d
2
'quịpJ

2
.

S)©|qE) Ieu|BeA ZL X191SIIq |

UI}E}SÁN
OY

Nystatin
400.000 đ.v.q.t

1 vỉ x 12 viên nén đặt âm đạo

Rx thuốc bán theo đơn

GMP-WHO

 
i t

      

 

MinkDane

 

MEDIPLANTEX NATIONAL PHARMACEUTICAL 1.S.C

‘Commune, Melinh Dist., Hanol City
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1 blister x 10 vaginal tabletsa358s1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo.

Specification: Manufacturer's.
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NHAN HOP 3 VỈ (NHÔM/NHÔM) X 4 VIÊN

Rx thuốc bán theo đơn

Nystatin sš —
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3 vỉ x 4 viên nén đặt âm đạo

rsMediplantex   
Composition: | vaginal tablet SĐK/Reg.No: l
Nystatin 100,000 1U Indication, contra-indication, dosage, administration
Excipients q.s for one tablet and other information; See the enclosed leaflet.
Storage: Keep in a dry place,

from light, Sức, Notfororal. Keep outofthereachofchildren.
Specification: Mani fa Read Carefully the enclosed leaflet before use.
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Thành phần: Mỗi viên chủa Bảo quản: Nơi khỏ, tránh ánh sáng, nhiệtđộ dưới 30C.
Nystatin 100.000 KHONGDUQC UONG,DE XA TAMTAYCUATREEM.
Tá dược vừađủ | vié BOCKYHI DAN SUDUNGTRƯỚCKHIDŨNG.
Chỉ định, chí
lide dang vàcác CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

| Xem tờ hướng dẫnsửdụng (ÑỀ tên Gàhócnàn xu,1
  

Tiêuchuẩn: TCCS. SXtại: NMdượcphẩmsố 2 - TrungHậu,TiềnPhong, Mẽ Linh,HàNội

NHAN VI (NHOM/NHOM) X 4 VIÊN
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Nhãn hộp I lọ

TT MEDIPLANTEX TU MEDIPLANTEX

Nhãn lọ 10 viên
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
VIÊN NÉN ĐẶT ÂM ĐẠO

**NYSTATIN
Thanh phan:

Nystatin 100.000 đ.v.q.t

Tá dược (lactose, tỉnh bột sắn, natri starch

glycolat, PVP, natri lauryl sulfat, natri oleat,

Avicel PH102, magnesi stearat, aerosil) vira

du 1 vién.

Duge luc hoc:

Nystatin là kháng sinh chống nấm được chiết

xuất từ môi trường cấy nấm Streptomyces

noursei, c6 tac dung kim ham hoặc diệt nắm

tại chỗ, không tác dụng trên vi khuẩn chí bình

thường trên cơ thể.

Nystatin tác dụng chủ yếu trên các loại nắm

men va nam Candida albicans.
Cơ chế tic dung: Nystatin gắn vào các sterol
trên màng tế bào nấm làm thay đổi tính thấm

của màng tế bào với các ion nên tế bào nắm bị

tiêu diệt.

Được động học:

Nystatin hấp thu kém qua đường tiêu hóa,

không hấp thu qua da hay niêm mạc khi dùng

tại chỗ. Thải trừ chủ yếu qua phân dưới dạng

chưa chuyên hóa.
Chỉ định: Dự phòng và điều trị nhiễm nấm

Candida ở âm đạo

Liều lượng - cách dùng:

Rửa sạch âm đạo trước khi đặt, nhúng ướt

viên thuốc bằng nước sôi đẻ nguội khoảng 20-

30 giây. Đặt sâu vào âm đạo mỗi tối trước khi
đi ngủ. Sau khi đặt, nằm khoảng 15 phút.

Dat 1 vién/lan, 1-2 lần/ngày, dùng liên
tuc trong 14 ngay.

Chống chỉ định:

-Mẫn cảm với một trong các thành phần của
thuốc.

Tương tác thuốc:

Bị mắt tác dụng khang Candida albicans néu

dùng đồng thdi riboflavin phosphat.

Tac dung khéng mong muon:

Nystatin hầu như không độc, dung nạp tốt

ngay cả khi dùng kéo dài.

Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp

phải là: kích ứng tại chỗ, mày đay, ban đỏ, rối
loạn tiêu hóa.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong

muốn gặp phải khi sử đụng thuốc.

Thận trọng:

Nếu có phản ứng quá mẫn xảy ra, nên ngừng
thuốc ngay và có biện pháp xử lý thích hợp.
Không chỉ định dùng cho nhiễm nấm toàn

thân vì thuốc không hấp thu qua đường tiêu

hóa.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Không có nguy cơ gì được

thông báo. Nystatin không bài tiết vào sữa mẹ.

Người lái xe lay vận hành máy móc:

Dùng được

Quá liều và xử trí: Chưa có thông tin.
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ

không quá 30°C.
Hạn dùng: 48 tháng, kề từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Quy cách: Hộp 3 vì (nhôm/nhôm) x 4 viên.

Hộp I vi nhôm xé x 10 viên.

Hộp 1 vỉ nhôm xé x I2 viên.

Hộp 1 lọ x 10 viên.

Thuốc này chỉ bán theo đơn của bác sỹ

Dé xa tam tay cua trẻ em

Đọc kỹ hướng dân sử dụng khi dùng

Nếu cần thông tin xin hoi ý kiến thây thuốc

CTCP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
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